
                                       Đơn xin mượn đồ vật để giới thiệu về văn hóa Nhật Bản

*Nhấn vào đường link để xem hình ảnh và hướng dẫn sử dụng

No Đồ vật Số lượng Nội dung chi tiết
Khoanh tròn và ghi rõ số

lượng, size cần mượn

1 Happi (Đỏ) 39 bộ Kèm đai lưng màu nâu ( Size S: 8 bộ, M: 11 bộ, L: 14 bộ, 2L: 6 bộ)

2 Happi (Xanh) 13 bộ  ( Họa tiết hình sóng), kèm đai lưng màu nâu (Size S: 2 bộ, M: 4 bộ, L: 5 bộ, 2L: 2 bộ)

3 Happi (Xanh) 1 bộ  (Họa tiết kẻ ca rô), kèm đai lưng màu nâu

4 Happi (tím xanh nhạt) 1 bộ Kèm đai lưng màu nâu 

5 Yukata (nam) 12 bộ áo Yukata nam, đai lưng, dây thắt

6 Yukata (nữ) 12 bộ áo Yukata nữ, đai lưng (kèm nơ), dây thắt

7 Yukata trẻ em 9 bộ
áo Yukata trẻ em, đai lưng, nơ, dây thắt

(nữ: 6 bộ, nam: 3 bộ)

8 Geta (nam) 12 đôi 12 đôi

9 Geta (nữ) 15 đôi 15 đôi

10 Geta (trẻ em) 9 đôi nữ: 6 đôi, nam: 3 đôi

11
Khăn buộc đầu (Họa tiết bong b

óng màu xanh nền trắng)
74 chiếc 74 chiếc

12

Khăn buộc đầu (Họa tiết bong b

óng màu trắng nền xanh tím

than)

30 chiếc 30 chiếc

13 Khăn buộc đầu (Màu tím) 30 chiếc 30 chiếc

14 Khăn buộc đầu (Màu tím + ghi) 21 chiếc 21 chiếc

15 Khăn Furoshiki 3 chiếc 3 chiếc 

16 Kamishibai (Tiếng Việt - Cỡ to) 15 bộ

Trái bí và con chuột/ Tình bạn/ Bác đầu bếp khó tính/ Sóc và Sói/ Cá Bống kể chuyện/ To,

To, To lên/ Kéo mạnh lên nào/ Con chim đẹp nhất/ Mèo và Thỏ/ Vịt con khàn tiếng/ Hai quả

trứng/ Con Vỏi, Con Voi/ Chú Mèo đi câu/ Thằng Bờm/ Chú Mèo và Ánh Trăng

17 Kamishibai (Tiếng Việt - Cỡ nhỏ) 6 bộ
Chú gà trống choai/ Lạc đà mất sừng/ Vào đây, Bạn ơi, Bữa tiệc mật ong/ Bé Ong kể chuyện/

Cò và Cáo

18 Kamishibai (Nhật - Anh) 13 bộ

Câu chuyện mùa hè của Takeshi và Miho/ Kabuki/ Bốn mùa của Nhật Bản và các lễ hội trong

năm/ Buổi tối của chuyến tàu đường sắt ngân hà/ Màu sắc 4 mùa/ Xin chào Nhật Bản x2/

Kamishibai x2/ Tình hình thế giới và xu hướng phát triển kinh tế/ Chuyến đi trở về những trò

chơi thời thơ ấu

19 Hộp gỗ và 2 cây gõ Kamishibai 2 bộ 2 bộ

20 Trò rút gỗ Daruma Otoshi 1 hộp x4

21 Ohajiki 1 hộp x2 túi

22 Trống 1 hộp x1

Cập nhật đến 19/12/2024

https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No12happidoxanh.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No12happidoxanh.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No34.Xanhcarotim0705.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No34.Xanhcarotim0705.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No5yukatanam1219.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No6yukatanuribon1219.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No7yukatatreem1219.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No 9. Geta nam1219.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi2024/No 9. Geta n%E1%BB%AF.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No 11. Geta tr%E1%BA%BB em1219.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No11121314khanbuocdau.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No15.Furoshiki0705.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No16171819kamishibai.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No16171819kamishibai.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No16171819kamishibai.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No16171819kamishibai.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No20darumaotoshi.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No21ohajiki.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No22taiko.pdf


23 Kendama 1 hộp x8

24 Taketonbo 1 hộp x2 túi

25 Otedama 1 hộp x7

26 Kính vạn hoa 1 hộp x2

27 Trò ném vòng 1 hộp x2, Vòng ném x 7

28 Trò yoyo 1 hộp x2

29 Đồ chơi Buriki 1 hộp
Dụng cụ thiếc họa tiết cá vàng đỏ (xô lớn nhỏ/bình tưới nước/dụng cụ lớn nhỏ phát ra

tiếng/rổ/muôi/thuyền/phễu/đĩa lớn nhỏ)

30 Vợt hagoita 1 hộp x2

31 Con quay 1 hộp x9

Địa chỉ liên

lạc (Điện

thoại, Email)

Tên chương

trình, thời

gian tổ chức

Mục đích sử

dụng

Thời gian có

nguyện vọng

mượn đồ

Họ tên

người đăng

ký

Cơ quan,

đơn vị trực

thuộc

Địa chỉ

Chúng tôi xin mượn những đồ vật trên. Chúng tôi xin cam kết đảm bảo đầy đủ các điều khoản cho mượn và sẽ trả đồ đúng thời hạn quy định.

Người chịu trách nhiệm ký tên

Ngày trả (Điền vào ngày thực trả) Ngày    tháng Chữ ký của nhân viên sứ quán kiểm đồ：

Số lượng

người dự

định tham

gia

https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No23kendama.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No24takenbo.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No25otedama.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No26.Mangekyo0705.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No27.Wanage0705.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No28yoyo.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No29buriki.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi20240606/No30.hagoita0705.pdf
https://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Karidashi2024/No 31. koma.pdf

